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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	MT-ND cốt lõi
	CĐ: TÀI NGUYÊN TN
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	21/3 đến 25/4/
22
	28/3
đến 1/4/
22
	04/4
đến 08/4/
22
	11/3 đến 15/4/
22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nước
	Đất, đá, cát sỏi
	Ánh sáng
	Không khí
	

	
	1. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	


6

	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 8: (Hô hấp: Thổi bóng/ Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay/ Lưng, bụng: Đứng cúi về phía trước/ Chân: Nhảy chân sáo/ Bật về các phía)

	Khối
	Sân chơi khu 4
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	42
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	
	Chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh

	- HĐH: "Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh"
- Trò chơi:  Bé chạy đúng hướng
	Lớp
	Sân chơi
Khu 5
	

1
	HĐH-
HĐNT
	
	
	
	

	60
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	
	
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	- Tiết học trườn sấp trèo qua ghế thể dục.

	Lớp
	Lớp 
Sân chơi khu 5

	
	
	HĐH

	
	
	

	63
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	
	

Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	

- HĐH:  Trèo lên xuống 7 gióng thang.
- Trò chơi:  Bé nào giỏi
	Lớp
	Sân chơi khu 5
	
	
	
	
	HĐH-
HĐNT
	

	70
	Giữ được thăng Nhanh nhẹn, khéo léo vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy từ 4-5 lần liên tiếp
	
	

Đi, đập và bắt bóng nẩy
	
- HĐH: Đi, đập và bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp
- TC: Bé tập làm cầu thủ
	Lớp
	Sân chơi khu 5
	1
	
	
	HĐH
HĐNT
	
	

	72
	Tăng cường hoạt động thể chất, phát triển thể lực cho trẻ
	*
	Tăng cường hoạt động thể chất, phát triển thể lực cho trẻ
	

- Hoạt động phòng thể chất

	Lớp
	Sân chơi khu 5

	
	HĐNT
HĐC


	
	HĐNT

	HĐC
	

	72
	Thích chơi các trò chơi dân gian, biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi vui vẻ với bạn
	*
	- Các trò chơi dân gian
	- Tc: Bịt mắt bắt dê, đi kiểm chúa la, dung dăng dung dẻ, kéo co

	Lớp
	Sân chơi khu 5
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	74
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	

*
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Cùng thi đua: 
- Lắp ghép - xếp hình công viên nước, nhà kính vườn rau Đà Lạt, khu trải nghiệm
- Ghép hình tạo cây xanh, cây hoa, cây cỏ, … 

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	75
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	*
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim bấm, dập lỗ…
	Bé tập làm sách (Sử dụng băng keo 1 mặt, ghim bấm, dập lỗ…)
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	154
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người, 
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	155
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	
	

Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	

- Trò chuyện và rèn cho trẻ thói quen ăn nhiều loại thức ăn, không kiêng khem vô lý
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	156
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	- Trò chuyện với phụ huynh cách chế biến một số món ăn về rau, thịt, cá... khuyến khích trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng nâng cao sức khỏe phòng tránh covid và phục hồi sức khỏe sau khi bị covid
- Trò chơi: Ăn gì để khoẻ mạnh
	Lớp
	Lớp học
	35
	ĐTT-
HĐC-
VS-AN
	ĐTT
VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	160
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	
	

Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	- Rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ. Thực hành rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh
- Trò chơi: Bé thao tác rửa tay
	Lớp
	Lớp học
Sân chơi khu 3
	
	VS-AN -
HĐNT
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	169
	
Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	
	
Thay quần áo và để vào nơi quy định
	
- Thảo luận cùng trẻ: khi nào cần thay quần áo.
	

Lớp
	Lớp học
	1
	ĐTT
HĐG

	ĐTT
	VS-AN
HĐG

	VS-AN
HĐC
	


	
	
	*
	Trẻ biết gấp, phơi quần áo
	- Thực hành gấp quần áo, phơi quần áo.
	
	
	
	
	
	
	
	

	192
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản

	- Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm,
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	198
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh và chủ động thực hiện hàng ngày.
	
	
Che miệng khi hắt hơi, ho

	
- Trò chuyện về thói quen văn minh: Che miệng khi hắt hơi, ho
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	202
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	
	  Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	- Trò chuyện: Bé mặc gì phù hợp thời tiết, tốt cho sức khỏe

	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
ĐTT

	
	

	
	2. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


	259
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên
	- Quan sát bầu trời 
- Trò chơi:  Bé dự đoán thời tiết
- Trò chơi: Trời nắng trời mưa
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	1
	HĐNT

	
	HĐNT

	
	

	271
	


Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất
Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước
- TC phân loại các nguồn nước

	
Lớp
Lớp
	
Sân chơi khu 2

Sân khu 1+
Sân khu 4
Lớp học
	
1

	HĐC
ĐTT
	
	
	
	

	272
	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	- Quan sát điều kiện sống của cây ( Cây thiếu nước, ít đất,  không khí và ánh sáng với cây đầy đủ điều kiện)

	
	
	1
	HĐNT
	
	
	HĐNT
	

	273
	
	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	TN:  -Cơn mưa tự tạo
         - Chìm ,nổi,
         - Tan, không tan
         - Nước lên xuống dốc
	
	
	1
	HĐG
	
	
	
	

	274
	
	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước

	- Trò chuyện cùng trẻ về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	
	1
	HĐC
	
	
	
	

	278
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	- HĐH: Sự kì diệu của ánh sáng
- Trò chơi: Tạo hình bóng các con vật
- Trò chơi:
+ Đồ dùng nào chiếu sáng.
+ Ánh sáng - bóng tối
+ Chiếc đũa gãy
- Thảo luận: Ánh sáng có từ đâu và khi nào cần bật đèn

	Lớp
	Lớp học Sân chơi khu 4
	
	
	
	HĐH-
HĐC-
HĐNT-HĐG
-ĐTT

	
	

	279
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	
	

Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây....
	- HĐH : Không khí quanh em
- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video, trò chuyện không khí cần thiết cho con người, vật, cây...
- Xem phim không khí sạch đâu rồi
- Quan sát môi trường xung quanh
- Trò chơi:
+  Làm thế nào để quả trứng chui vào lọ
+ Bóng bay tên lửa
+ Thổi băng giấy
+ Túi chứa không khí
+ Bắt không khí
+ Bé thử nín thở
- Thảo luận: Điều gì sẽ xảy ra nếu không khí bị ô nhiễm.
	Lớp
	Lớp học+
Sân chơi khu 4
	1
	
	
	
	HĐH-
ĐTT-
HĐC-
HĐNT-
HĐG

	

	283
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	
	Đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	-HĐH: Khám phá về đất, đá, cát, sỏi
- Trò chơi: 
+Tạo hình với đất
+Xếp hình, số bằng sỏi
+Trò chơi: Bé chơi với cát
+: Đất đá cát sỏi có hòa vào nước hay không?
+ Cứng hay mềm
	Lớp

	Lớp học+
Sân chơi khu 4
	1
	
	HĐH-
ĐTT-
HĐC-
HĐNT-
HĐG
	
	
	

	286
	
Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	- Thảo luân: Máy tính có gì

	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	ĐTT
	
	
	

	290
	Biết cách tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	*
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Chơi trò chơi :
 +  Kidsmart 
 + Bút chì thông minh
+ Children learn math

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	295
	Nhận biết số 10 và sử dụng các số 10 để chỉ số lượng, số thứ tự
	




	Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10
	- HĐH : Dạy trẻ đếm đến 10,  nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số10.
- Trò chơi: 
+ Tìm số tương ứng
+ Gắn số còn thiếu
+ Bé hãy làm 1 con bọ
	Lớp





	Lớp học
	1
	
	HĐH-
HĐG
HĐC
	HĐG-HĐC

	HĐG

	

	298
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau

	- HĐH: Thêm, bớt trong phạm vi 10
- Trò chơi:  Thêm bớt cho đủ số lượng
	Lớp
	Lớp học
	1
	
	
	HĐH-
HĐG
	HĐG-
HĐC
	

	320
	Sử dụng được một số dụng cụ để đong, đo dung tích và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	
	Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau



	- HĐH: Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau
- Trò chơi: Bé nào đo giỏi

	Lớp
	Lớp học+
Sân chơi
 khu 4

	
	HĐH-
HĐG

	
	
	
	

	
	3. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	405




	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện, truyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- HĐH: Truyện: Hạt cát rong chơi
-Truyện: Hạt cát rong chơi, đám mây đen xấu xí, con gái của biển cả, mặt trời ở đâu…
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐC-
HĐG
	HĐH-
HĐG
	HĐG
	HĐC-
HĐG
	

	427
	Có khả năng đọc thuộc đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề
	
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề
	- HĐH: Đồng dao “Hạt mưa”
- HĐH: Thơ “Tôi là không khí”
- Đọc thơ: Nước, chiếc bóng, Rình xem ông mặt trời,Bình minh trong vườn, hat cát rong chơi..
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐH-
HĐG
	HĐC-
HĐG
	HĐC-
HĐG
	
HĐH-
HĐC-
HĐG
	

	442
	câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	- Thảo luận, quan sát “ Nước bay đi đâu rồi”
- Quan sát vườn rau, các loại, cây hoa…
	Lớp
	Lớp học
Sân khu 1
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	447
	Biết tự chọn sách để "đọc" và xem
	
	Tự chọn sách để "đọc" và xem

	- Hoạt động : Bé đọc sách cùng cô
- Tự chọn xem sách trong phòng thư viện
	Lớp
	
Phòng thư viện

	
	
	HĐC
	HĐC
	HĐNT
	

	463
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

	
	Nhận dạng các chữ cái "p- q" trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

	- HĐH: Làm quen nhóm chữ cái “p- q”
- Bé tập ghép từ
- Nối chữ “p, q” trong các từ
- Gạch chân chữ  “p, q” trong các bài thơ, đồng dao: Hạt mưa, bình minh trong vườn…
+ Chữ gì biến mất
	Lớp
	Lớp học
	
1
	



HĐG

	



HĐG
	



HĐH-
HĐG

	



HĐG-
HĐC
	

	
	4. LĨNH VỰC TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI

	487
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	- Chả nem
- Vắt nước cam
- Trộn salad

	Lớp
	Lớp học
	1

	HĐG
	
	HĐG
	HĐG-
HĐC
	

	490
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao có sự giám sát của giáo viên. Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	- Thảo luận phân công nhiệm vụ
+Vệ sinh các giá đồ chơi trong lớp
+ Bé trực nhật thư viện, trực nhật lớp học

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	VS- AN
-HĐC
	VS- AN-
HĐNT
-HĐC

	HĐC
	

	554
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	- Trò chuyện: Bé giữ gìn, bảo vệ môi trường , ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với môi trường
- TC: Phân biệt hành vi đúng sai với môi trường
- TC Bé là bé ngoan

	Lớp
	Lớp học
	1
	
	ĐTT
	
	ĐTT-
HĐG

	

	557
	

Biết tiết kiệm nước: Không để tràn nước khi rửa tay, khóa vòi nước sau khi dung

	
	'Tiết kiệm nước  trong sinh hoạt



	- HĐH: Sử dụng tiết kiệm nước-
- Trò chơi: Hành vi đúng-sai khi sử dụng nước
- Xem tranh ảnh, video-trò chuyện-thực hành về việc sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt:  khóa vòi nước sau khi dung.
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH-
HĐG-
ĐTT
	
	
	
	

	
	Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác với bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác, cùng các bạn tham gia trải nghiệm.

	*
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác với bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác, cùng các bạn tham gia trải nghiệm 
	Tham quan trải nghiệm cuốc đất trồng rau tại vườn rau của trường tiểu học
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	
	
	TQDN
	
	
	

	
	5. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	572
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm các bài hát 

	- HĐH: Dạy hát “hạt cát vàng lung linh”
- Hát: Không xả rác, cho tôi đi làm mưa với, điều kì diệu quanh ta, điều đó phụ thuộc hành động của bạn, 

	Lớp
	Lớp học
	1


	HĐG-
ĐTT
	HĐH-
HĐC-
HĐG-
ĐTT
	HĐC-
HĐG-
ĐTT
	HĐC-
HĐG-
ĐTT
	

	577
	Có khả năng sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm: Phách, song noan, mõ để vỗ tay theo phách, nhịp, tiết tấu
	- HĐH: Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “Không xả rác”
- Biểu diễn văn nghệ
	
	
	
	
	
	
	HĐH-
HĐG
	

	578
	Có khả năng vận động múa, minh họa nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc. )
	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	- HĐH: Múa: “Nắng sớm”
- Nhảy: dân vũ rửa tay

	Lớp
	Lớp học
	
1
	
	
	HĐH-
HĐG
	
	

	584
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về CĐ
	- HĐH: Vẽ theo ý thích
- Vẽ cảnh mưa, cảnh biển…

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
HĐG

	HĐG
	HĐG
HĐC
	HĐH
HĐG
	

	588
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối

	
	Hoạt động cắt-xé-dán tranh trời mưa, trời nắng, làm album chủ đề
	- Hoạt động cắt-xé-dán trời mưa, trời nắng…
- Làm tranh bằng lá cây
- Chơi với lá cây
- Làm album chủ đề tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG-
HĐC
	HĐG

	HĐG-
HĐC
	HĐG-
HĐNT

	

	593
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Hoạt động nặn: cảnh mưa, biển...

	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	598
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	
	Pha trộn màu nước, chấm màu , phun thổi ông mặt trời, sóng biển
	- HĐH: Sáng tạo cùng màu nước
- Bé chơi với màu nước
-  STEAM: Nhuộm vải từ màu nước
	Lớp
	Lớp học+
Sân chơi khu 4
	
	 HĐH-
HĐG-
HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	611
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	
	Làm đồ chơi 
	- Làm ông mặt trời, đám mây, ngôi sao, làm dù…
- Sử dụng vỏ chai, hộp giấy, nắp chai, dây, vải.... để làm đồ chơi như chong chóng, dù…
	Lớp
	Lớp học
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
Lĩnh vực
	Tổng số
	35
	31
	32
	32
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	13
	13
	13
	12
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	8
	4
	5
	5
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	5
	5
	5
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	3
	3
	2
	3
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	7
	6
	7
	7
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	6
	6
	4
	4
	

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	18
	15
	20
	14
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	8
	5
	7
	7
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	3
	4
	4
	3
	

	
	
	Hoạt động chiều
	9
	6
	8
	10
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	1
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	+Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	2
	2
	1
	

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	+ Giờ TC-KNXH
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2
	






II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	[bookmark: _Hlk22653394]Nhánh 1: Nước
	1
	Từ  21/03 đến 25/04/2022
	
	

	Nhánh 2: Đất, đá, cát, sỏi
	1
	Từ 28/03 đến 01/04/2022
	
	

	Nhánh 3: Ánh sáng
	1
	Từ  04/04 đến 08/04/2022
	
	

	Nhánh 4: Không khí
	1
	Từ  11/04 đến 15/04/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh1: “Nước”
	Nhánh 2: “Đất, đá, cát, sỏi” 
	Nhánh 3: “Ánh sáng”
	Nhánh 4: “Không khí”


	Giáo viên
	GV: 
	GV: 
	GV: 
	GV:

	
	-Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia.
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động.
- Cùng trẻ sắp xếp để tạo môi trường phù hợp với chủ đề
- Các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động của cô và trẻ.
- Sưu tầm các bài hát, thơ, truyện về chủ đề: Bé với nước
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trẻ sắp học.Vận động phụ huynh ủng hộ tranh ảnh, sách truyện, đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: Bé với nước
	- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trẻ sắp học.Vận động phụ huynh ủng hộ tranh ảnh, sách truyện, đồ dùng, đồ chơi về chủ đề
- Xây dựng KHGD cụ thể theo đúng kế hoạch phân công.
- Sắp xếp cùng trẻ để tạo môi trường phù hợp với chủ đề
- Các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động của cô và trẻ.
- Sưu tầm các bài hát, thơ, truyện về chủ đề: Đất, đá, cát sỏi
	- Xây dựng KHGD cụ thể theo đúng kế hoạch phân công.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động của cô và trẻ
- Sưu tầm các bài hát, thơ, truyện, câu đố về chủ đề : Sự kì diệu của ánh sáng
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trẻ sắp học
- Vận động phụ huynh ủng hộ tranh ảnh, sách truyện, đồ dùng, đồ chơi về chủ đề : Sự kì diệu của ánh sáng
	- Chuẩn bị nội dung các bài dạy theo chủ đề: “Không khí”
-  Thiết kế các hoạt động khám phá, quan sát, trò chuyện về chủ đề, giúp trẻ chủ động, tích cực tham gia. 
- Tạo môi trường để trẻ hoạt động.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trẻ sắp học.Vận động phụ huynh ủng hộ tranh ảnh, sách truyện, đồ dùng, đồ chơi về chủ đề: Không khí
- Các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động của cô và trẻ.
- Sưu tầm các bài hát, thơ, truyện về chủ đề: Bé với nước

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch, hướng dẫn giáo viên tạo môi trường cho trẻ hoạt động
- Cung cấp nguyên học liệu phục vụ chủ đề mới.
- Bổ sung kịp thời một số đồ chơi, học liệu, tranh ghép, truyện tranh theo chủ đề đã đề xuất để GV thiết kế đồ chơi, môi trường.
- Tuyên truyền - phát các bài hát, thơ ca, đồng dao, ca dao, câu đố, hò vè về chủ đề, về tình hình dịch bệnh  và hướng dẫn phụ huynh công tác phối hợp phòng dịch bệnh cùng nhà trường – giáo viên.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón trẻ đến lớp.
- Bổ sung kịp thời một số học liệu đã đề xuất để GV thiết kế MTGD.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón trẻ đến lớp.

	Phụ huynh
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp.
- Giúp con tìm hiểu về chủ đề, trò chuyện về các nguồn nước, ích lơi, đặc điểm của nước
	- Thu gom và ủng hộ  các nguyên liệu, phế liệu, giấy và các đồ dùng từ giấy đã qua sử dụng
- Sưu tầm và gợi ý cho con một số trò chơi dân gian
- Cùng cô giáo rèn  cho trẻ một số thói quen, thao tác vệ sinh như: đeo khẩu trang..
	- Sưu tầm, ủng hộ tranh ảnh về ánh sáng, không khí
- Trò chuyện trao đổi với với trẻ về chủ đề đang học.
- Cùng cô giáo rèn thêm cho trẻ một số thao tác vệ sinh : đeo khẩu trang...
	- Sưu tầm, ủng hộ tranh ảnh về môi trường không khí
- Trò chuyện trao đổi với với trẻ về môi trường xung quanh

	Trẻ
	- Trẻ tích cực cùng cô khám phá chủ đề, hoàn thành một số tranh, album chủ đề.
- Cùng cô tạo môi trường: 
  + Các thí nghiệm nhỏ với nước (hộp, chai, lọ, vải, len, giấy, lá cây,..)
	- Cùng cô tạo môi trường: 
  + Làm tranh phun thổi màu.
  + Làm album về màu sắc.
  + Chuẩn bị nguyên vật liệu. 
  + Trưng bày, sắp xếp góc chơi cùng cô
	- Tâm lý trẻ thoải mái khi đến lớp và thực hiện các hoạt động cùng cô và bạn.
+ Các thí nghiệm nhỏ với không khí (hộp, chai, lọ, bóng đèn, đèn pin...)

	- Cùng cô tạo môi trường: 
  + Làm đồ dùng , đồ chơi bằng các nguyên liệu (hộp, chai, lọ, vải, len, giấy, lá cây,..)
  + Sắp xếp, chuẩn bị góc chơi cùng cô








III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện: Trẻ ăn đủ chất dinh dưỡng nâng cao sức khỏe phòng tránh covid và phục hồi sức khỏe sau khi bị covid
- Bé mặc gì phù hợp thời tiết, tốt cho sức khỏe
- Thảo luận cùng trẻ: Khi nào cần thay quần áo.
- Thảo luận: Máy tính có gì
- Thảo luận cùng trẻ về điều gì xảy ra khi không có nước.
- Trò chuyện về đất, đá, cát, sỏi xung quanh ta.
- Thảo luận: Ánh sáng có từ đâu - Khi nào cần bật đèn
- Quan sát- xem tranh ảnh - video - trò chuyện - thảo luận về sự cần thiết của không khí với cuộc sống con người, con vật, cây. 
- Xem tranh ảnh, video-trò chuyện-thực hành về việc không để thừa thức ăn, sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt: khóa vòi nước sau khi dùng, ăn hết suất.
- Trò chuyện: Bé giữ gìn, bảo vệ môi trường, ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với môi trường. 
- Hát: Không xả rác, cho tôi đi làm mưa với, điều kì diệu quanh ta, điều đó phụ thuộc hành động của bạn
- Trò chơi:  Bé là bé ngoan
	

	2
	Thể dục sáng
	- Tập động tác kết hợp với nhạc bài hát: Hạt mưa xinh, Điều kì diệu quanh ta, Điều đó tùy thuộc hành động của bạn.
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
+ Lưng, bụng: Đứng cúi về phía trước
+ Chân: Nhảy chân sáo
+ Bật: Bật về các phía
- Trò chơi: Trời nắng, trời mưa.
	

	3
	Hoạt động học
	Nước
	Ngày 21/03/2022
· Lĩnh vực: TCKNXH
- Tên HĐ: Sử dụng tiết kiệm nước
	Ngày 22/03/2022
· Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐ: Đồng dao “Hạt mưa”

	Ngày 23/03/2022
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
	Ngày 24/ 03 /2022
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau
	Ngày 25/03/2022
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐ: Sáng tạo cùng màu nước
	

	
	
	Đất, đá, cát, sỏi
	Ngày 28/03/2022
·  Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Bé tìm hiểu đất, đá, cát, sỏi
	Ngày 29/03/2022
· Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Tiết học trườn sấp trèo qua ghế thể dục
	Ngày 30/03/2022
· Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện “Hạt cát rong chơi”
	Ngày 31/03/2022
· Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Dạy trẻ đếm đến 10,  nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số10
	Ngày 01/04/2022
· Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Hạt cát vàng lung linh
	

	
	
	Ánh sáng
	Ngày 04/04/2022
· Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Sự kì diệu cúa ánh sáng
	Ngày 05/04/2022
· Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Nhóm chữ cái  p- q
	Ngày 06/04/2022
·  Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Đi, đập và bắt bóng nẩy
	Ngày 07/04/2022
· Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Thêm bớt trong phạm vi 10
	Ngày 08/04/2022
· Lĩnh vực:PTTM
 - Tên HĐH: Múa 
    “ Nắng sớm”
	

	
	
	Không khí
	Ngày 11/04/2022
· Lĩnh vực: PTNT
· Tên HĐH: Không khí xung quanh em

	Ngày 12/04/2022
· Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Trèo lên 7 gióng thang
	Ngày 13/04/2022
· Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: “ Không xả rác”
	Ngày 14/04/2022
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Thơ
 “Tôi là không khí”
	Ngày 15/04/2022
· Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: Vẽ theo ý thích
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nước
	Ngày 21/03/2022
* Quan sát: Bầu trời
*TC: Bé dự doán thời tiết
*Chơi tự do
	Ngày 22/03/2022
* Quan sát: Hệ thông bồn rủa tay di động phòng chống covid
* Trò chơi: Bé rửa tay sạch
* Chơi tự do
	Ngày 23/03/2022
* Quan sát: Cây khế
* TC: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do
	Ngày 24/03/2022
* Quan sát: Điều kiện sống của cây
*TC: Bé chạy đúng hướng
* Chơi tự do
	Ngày 25/03/2022
* Quan sát vườn rau cải
* Trò chơi : Dung dăng dung dẻ
* Chơi tự do tại phòng thể chất
	

	
	
	Đất, đá, cát, sỏi
	Ngày 28/03/2022
* Quan sát: Cây nhãn
 * Chơi: Đi kiểm chúa la
* Chơi tự do
	Ngày 29/03/2022
* Tham quan vườn rau của đơn vị  bộ đội (Lữ đoàn 273)
* Chơi : Cùng các chú bộ đội cuốc đất, trồng rau
* Chơi tự do tại đơn vị
	Ngày 30/03/2022
* Quan sát: Vườn rau xà lách
* Chơi: Xếp hình, số bằng sỏi
* Chơi tự do tại sân chơi khu 1
	Ngày 31/03/2022
* Quan sát: Giàn cây hoa son môi
 * Chơi: Bé chơi với cát
* Chơi tự do
	Ngày 01/04/2022
* Quan sát: Cây là dài, cây lá ngắn
* Chơi: Tạo hình với đất
 * Chơi tự do
	

	
	
	Ánh sáng
	Ngày 04/04/2022
* Quan sát: bầu trời
* Chơi: Bé dự doán thời tiết 
* Chơi tự do tại phòng thể chất
	Ngày 05/04/2022
* Quan sát: Cây thiết mộc lan
* Chơi : Ai giỏi hơn
* Chơi tự do
	Ngày 06/04/2022
* Quan sát: Cây vú sữa
* Chơi: Tạo hình con vật với bóng
* Chơi tự do
	Ngày 07/04/2022
* Quan sát: Giàn hoa sử quân tử
 * Chơi: Trời nắng, trời mưa
* Chơi tự do
	Ngày 08/04/2022
* Quan sát: cây bỏng
* Chơi: Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do
	

	
	
	Không khí
	Ngày 11/04/2022
* Quan sát: Môi trường xung quanh, không khí
* Chơi: Bắt không khí
* Chơi tự do
	Ngày 12/04/2022
Quan sát: Điều kiện sống của cây
* Chơi: Kéo co
* Chơi tự do
	Ngày 13/04/2022
* Quan sát : Bụi hoa nhài
* Chơi: Bé thử nín thở
* Chơi tự do
	Ngày 14/04/2022
* Quan sát: Vườn cây khoai lang
* Chơi: Bé nào nhanh nhất
* Chơi tự do
	Ngày 15/04/2022
* Quan sát: Bụi hoa hồng
* Chơi: Thổi băng giấy
* Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện cùng trẻ về một số thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người, 
- Trò chuyện và rèn cho trẻ thói quen ăn nhiều loại thức ăn, không kiêng khem vô lý
- Rèn kỹ năng rửa tay cho trẻ. Thực hành rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch covid
- Thảo luận phân công nhiệm vụ
- Nhận xét đánh giá hoạt động lao động của các nhóm
- Thảo luận cùng trẻ: Khi nào cần thay quần áo.
- Trò chuyện về thói quen văn minh: Che miệng khi hắt hơi, ho
	


	6
	Hoạt động chiều
	Nước
	Ngày 21/03/2022
- Trò chuyện về các nguồn nước
- Nhảy dân vũ rửa tay 
	Ngày 22/03/2022
 - Thảo luận cùng trẻ về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Trò chơi: Ăn gì để khoẻ mạnh
	Ngày 23/03/2022
- Nghe truyện: Đám mây đen xấu xí
- Bé làm album chủ đề
	Ngày 24/03/2022
- Hát: Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi tự do tại phòng thể chất
	Ngày 25/03/2022
-  STEAM: Nhuộm vải từ màu nước .
	

	
	
	Đất, đá, cát, sỏi
	Ngày 28/03/2022
 - Trò chuyện về đất, đá, cát, sỏi xung quanh ta
- Chơi với sỏi

	Ngày 29/03/2022
 - Hoạt động : Bé đọc sách cùng cô
- Chơi trò chơi kidmart


	Ngày 30/03/2022
- Hát: Hạt cát vàng lung linh
- TC: Bé hãy làm 1 con bọ
	Ngày 31/03/2022
- Tham quan trải nghiệm cuốc đất trồng rau tại vườn rau của trường tiểu học
	Ngày 01/04/2022
- Thơ: Hạt cát rong chơi
- Vệ sinh các giá đồ chơi
- Nhận xét đánh giá hoạt động lao động của các nhóm
	

	
	
	Ánh sáng
	Ngày 04/04/2022
- Thảo luận: Ánh sáng có từ đâu. Khi nào cần bật đèn
- Vẽ theo ý thích
	Ngày 05/04/2022
- Trò chơi: Tạo hình bóng con
 vật
- Làm album chủ đề 
	Ngày 06/04/2022
 -  Hát: Điều kì diệu quanh ta
- Trò chơi: Gắn số còn thiếu
	Ngày 07/04/2022
- Hoạt động : Bé đọc sách cùng cô
- Bé trực nhật tại thư viện 

	Ngày 08/04/2022
- Thơ: Bình minh trong vườn
- Vệ sinh các giá đồ chơi

	

	
	
	Không khí
	Ngày 11/04/2022
- Thảo luận: Điều gì sẽ xảy ra nếu không khí bị ô nhiễm.
- Trò chơi: Chữ gì biến mất

	Ngày 12/04/2022
- LQ bài thơ: Tôi là không khí
- Chơi lắp ghép

	Ngày 13/04/2022
- Xem phim: Không  khí sạch đâu rồi 
- TC: Thêm bớt cho đủ số lượng
	Ngày 14/04/2022
- Hát: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn 
- Chơi tự do tại phòng thể chất
	Ngày 15/04/22
- Thực hành gấp quần áo, phơi quần áo
- Vệ sinh các giá đồ chơi

	




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh
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	N2
	N3
	N4
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Góc phân vai
	*Nấu ăn 

	- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để mua, có kĩ năng chế biến, nấu một số  món ăn đơn giản 
- Biết bày và giới thiệu các món ăn, trang trí bàn ăn
- Biết thực hiện công việc được giao, hợp tác khi chơi.
	-  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn:
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Thực hành 1 số kĩ năng về bảo quản thực phẩm: Đóng gói, bọc màng thực phẩm..
	- Đồ dùng: Tạp dề, mũ đầu bếp. Nồi, xoong, bát, đĩa, thìa, đũa, một số thực phẩm: tôm, cá, thịt gà, rau,màng bọc thực phẩm, găng tay...
- Album một số món ăn quen thuộc
- Bàn ghế, bộ đồ chơi nấu ăn.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Salad trộn
	- Tranh quy trình chế biến món: Salad trộn
- Bổ sung ĐDĐC: Cà chua, rau mầm, dưa chuột, chanh, sốt Mayonnaise ( thực phẩm đã sơ chế )
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Vắt nước cam
	- Tranh quy trình vắt nước cam. 
- Đồ dùng bổ sung: Cam, khay vắt, đường, nước.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chả nem
	- Tranh quy trình chế biến món: Chả nem
- Đồ dùng bổ sung: bánh đa nem, cà rốt, miến, tôm, trứng, gia vị...
	
	
	
	x

	
	
	*Gia đình
	- Biết nhận và thể hiện vai chơi và giao tiếp trong nhóm chơi.
 - Trẻ biết cách chăm sóc và bế em. Thể hiện tình cảm yêu thương khi chăm sóc em bé
	- Chăm sóc em bé: Tắm, gội đầu, cho em ăn, đi ngủ, gấp,phơi quần áo...
	- Đồ chơi gia đình: Giường, tủ, quần áo, chậu tắm, búp bê, móc quần áo....
	x
	
	
	x

	
	
	* Bác sỹ

	- Biết thực hiện công việc, thao tác của bác sĩ: Khám bệnh , kê đơn- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ nhàng để dặn dò, lịch sự với bệnh nhân
	Phòng khám nhi
- Khám bệnh.
- Kê đơn.
- Phát thuốc.
	- Trang phục, dụng cụ của nghề bác sĩ: áo blue, mũ, ống nghe, nhiệt kế, ống tiêm, hộp thuốc...

	x
	x
	x
	x

	
	
	* Bán hàng

	- Trẻ biết chọn, nhận vai chơi, tập thể hiện đúng vai của mình để phán ánh công việc hàng ngày của các bác bán hàng.
- Trẻ biết tên gọi của các loại đồ chơi.
- Giáo dục trẻ tính ngăn nắp, gọn gàng trong và sau khi chơi.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
- Biết chào mời khách giao tiếp lịch sự
	- Mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng
- Trẻ sắp đặt hàng, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, xếp hàng đúng chủng loại, gắn bảng giá.
- Bán một số mặt hàng phù hợp với bảng giá.
	- Tranh gợi ý hành động vai người bán đưa hàng cho khách hàng bằng 2 tay.
- Các loại rau củ, hoa, quả....
- Một số thực phẩm: tôm, mực, susi…
- Một số loại bánh kẹo, chè, sữa…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	* Cửa hàng bán một số đồ dùng trong sinh hoạt
	* Tranh gợi ý:
- Hoạt động mua và bán các hoạt động
- Đồ dùng: Một số đồ dùng: Quạt, nến....
	
	x
	
	x

	
	





	
	* Cửa hàng bàn đồ dùng, thiết bị chiếu sáng
	* Tranh gợi ý:
- Hoạt động mua và bán - Đồ dùng: đèn pin, đèn điện chiếu sáng.....
	
	
	x
	

	
	
	
	* Cửa hàng bán các loại nước giải khát.
	* Tranh gợi ý:
- Hoạt động mua và bán - Đồ dùng: Một số loại nước giải khát: Lavie,trà xanh, nước ép hoa quả...
	x
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	* Góc  xây dựng





	- Trẻ biết tái tạo lại hình ảnh, công việc của người công nhân xây dựng, có một số thao tác kĩ thuật của người công nhân xây dựng.
- Có khả năng hợp tác, chia sẻ, chơi hết mình để hoàn thành công trình xây dựng theo ý tưởng tượng của trẻ. Biết nhận vai chơi, thực hiện đúng công việc của từng vai chơi. 
- Biết xếp chồng các khối (12-15 khối), tấm nhựa trong để xây thành mô hình các phòng phòng thí nghiệm, vườn thưc nghiệm …để xếp thành công trình hợp lý và theo sáng tạo của mình
- Trẻ biết cùng nhau giữ gìn, bảo vệ các công trình xây dựng. Qua trò chơi trẻ biết giữ gìn sạch đẹp đường phố, các công trình. Biết yêu quý bảo vệ môi trường...
- Giáo dục trẻ lấy cất đồ chơi gọn gàng.
	- Trẻ về nhóm, phân công công việc cho từng thành viên cùng nhau chơi
- Sử dụng các nguyên vật liệu, đồ chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành công trình theo mẫu hoặc ý của trẻ
- Biết giới thiệu công trình của mình
- Thu dọn đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong gọn gàng.
	- Tranh gợi ý về các hình ảnh các thao tác chơi thỏa thuận, xây công trình...
- Các khối hình, bộ đồ chơi lắp ghép. 
- Gạch, hoa, cỏ, cây..
- Đồ dùng, đồ chơi để xây phòng thí nghiệm: sỏi, cây xanh, cây hoa, nến, nhựa trong...

	


x



	x
	x
	x

	
	
	
	- Xây công viên nước
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Xây hệ thống nhà kính vườn rau Đà Lạt
	
	
	
	x
	

	
	
	
	- Xây khu trải nghiệm 
	
	
	x
	
	x

	
	Góc học tập
	* Khám phá
	- Trẻ phân biệt hành vi đúng- sai khi sử dụng điện
	- Hành vi đúng sai khi sử dụng điện
	- Bảng chơi
- Ảnh in màu về hành vi đúng sai sử dụng điện
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ phân biệt hành vi đúng- sai khi sử dụng nước
	- Hành vi đúng sai khi sử dụng nước
	- Bảng chơi , tranh gợi ý
- Ảnh in màu về hành vi đúng sai sử dụng nước
	x
	
	
	

	
	
	
	 - Trẻ biết phân loại nguồn nước tự nhiên và nhân tạo.
	- Phân loại các nguồn nước
	- Bảng chơi, tranh gợi ý chơi.
- Ảnh in màu các nguồn nước
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ tìm và sắp xếp theo đúng quy trình một vòng tuần hoàn của nước
	- Vòng luân chuyển của nước
	- Bảng chơi
- Lô tô vòng luân chuyển của nước
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ phân biệt được hành vi đúng sai với môi trường xung quanh.
	- Phân biệt hành vi đúng sai với môi trường xung quanh.
	- Bảng chơi, tranh gợi ý
- Họa báo, tranh ảnh in màu các hành vi đúng sai với môi trường xung quanh
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết được những đồ dùng nào chiếu sáng được.
	- Đồ dùng nào chiếu sáng
	- Bảng chơi, tranh gợi ý
- Ảnh in màu các đồ dùng chiếu sáng: đèn pin...
	
	
	x
	

	
	
	* Thực hành trải nghiệm
	- Giúp trẻ biết quá trình hình thành cơn mưa
	- Thí nghiệm: Cơn mưa tự tạo
	- Cái đĩa, bát thủy tinh, nước, đá
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết được vật nổi, vật chìm trong nước
	- Phân loại các vật: Chìm- nổi

	- Bảng chơi ghi kết quả
- Ảnh in màu vật nổi, chìm: gỗ, xốp, thìa inox, thìa nhựa, xô, chậu...
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết được vật tan- không tan trong nước
	Phân loại các vật: Tan- không tan
	- Bảng chơi ghi kết quả
- Ảnh in màu các vật tan- không tan: đường, muối, cát, sỏi, dầu ăn...
	
x
	
	
	

	
	
	
	- Biết đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	- Bé nào đong, đo giỏi
	- Bảng so sánh kết quả
- Cốc, chai lọ, can, phễu. Nước
	x
	
	
	

	
	
	
	- Khơi dậy sự tò mò, khả năng phán đoán dòng cháy của nước

	- Trò chơi: Nước lên hay xuống dốc
	- Ông nhựa hoặc ống cao su, 2 chậu nước để đựng
	x
	
	
	

	
	
	
	- Biết được các đặc điểm của đất, đá, cát, sỏi

	- Trò chơi: Cứng hay mềm
	- Đất đá cát sỏi, chậu
	
	x
	
	

	
	
	
	- Giúp trẻ phán đoán, giải thích hiện tượng xảy ra
	- Chiếc đũa gãy ( Khúc xạ ánh sáng)
	- Cốc thủy tinh, nước, cái đũa hoặc ống hút
	
	
	x
	

	
	
	
	- Phát triển óc sáng tạo ở trẻ
	- Ánh sáng và bóng tối
	- Các đồ vật đồ chơi, đèn pin
	
	
	x
	

	
	
	
	- Biết cách để quả trứng chiu vào lọ mà không cần chạm tay vào trứng
	-Thí nghiệm: Làm thế nào để quả trứng chui vào lọ
	- 1 quả trứng luộc đã bóc vỏ, lọ thủy tinh, tờ giấy
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết khi không khí thoát ra thì bóng sẽ lao về phía trước
	- Trò chơi: Bóng bay tên lửa
	- Bóng bay, bơm bóng bay
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết khi luồng không khí mạnh tạo thành gió có thể thổi bay một số đồ vật
	- Trò chơi: Thổi băng giấy
	- Băng giấy, ống thổi
	
	
	
	x

	
	
	
	- Giúp trẻ nhận biết không khí không có hình dạng, màu sắc nhưng có xung quanh ta
	- Trò chơi: Túi chứa không khí
	- Túi nilon
	
	
	
	x

	
	
	*LQ
Toán
	- Trẻ gài đúng số lượng theo yêu cầu
	- Tìm số lượng tương ứng.
	- Bảng gài đủ số lượng, quân chơi, lô tô, thẻ số, mẫu gợi ý
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết gắn các bộ phận như: râu, mắt, đuôi, chân đếm theo yêu cầu của cô
	- Bé hãy làm 1 con bọ
	- Bảng chơi, quân chơi, mẫu gợi ý
- Thẻ số
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết thêm bớt cho đủ số lượng đồ dùng, đồ chơi trong phạm vi 10

	- Thêm bớt cho đủ số lượng 10
	- Bảng chơi, quân chơi, thẻ số, mẫu gợi ý
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm và gắn số còn thiếu để gài vào bảng chơi.
	- Gắn số còn thiếu
	- Bảng chơi, số 1-10
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ tập xếp các số từ sỏi. 
	- Bé xếp số 
	- Sỏi màu
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết tắt mở máy tính, sử dụng chuột vào phần mềm kidsmart để chơi 1 số trò chơi trẻ thích
	- Vui cùng kidsmart
+ Bút chì thông minh
+ Bé làm xưởng bánh, 
+ Con bọ
	- Máy tính cài phần mềm kidsmart
	
	x
	x
	x

	
	
	*LQ
Chữ cái
	- Trẻ biết tìm các thẻ chữ và ghép đúng từ như mẫu
	- Bé tập ghép từ

	- Bảng chơi,tranh ảnh
- Thẻ chữ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết nối chữ “p, q” trong từ
	- Nối chữ “p, q” trong các từ
	- Tranh các từ có chứa chữ cái “p, q”, bút dạ
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ gạch chân các chữ cái “p, q”có trong bài thơ. Viết số lượng chữ tương ứng theo yêu cầu.
	- Gạch chân chữ “p,q” trong bài thơ, đồng dao: Hạt mưa, Bình minh trong vườn....
	- Bài thơ in chữ to
- Bút dạ
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm thẻ chữ cái là chữ in thường, viết thường đúng với ô chữ cái viết hoa
	- Ai về nhà nhanh hơn
	- Bảng chơi
- Quân chơi: nắp chai có viết chữ in thường, viết thường.
	x
	x
	x
	x

	
	
	*Góc sách truyện
	- Trẻ thích đọc sách, xem truyện.
- Có thói quen lật mở sách.
	- Bé yêu sách.
- Bé sắp xếp sách truyện gọn gàng, khoa học
- Bé làm sách
	- Đồ dùng, lôtô, tranh ảnh, truyện, rối...
- Băng keo, ghim bấm, dập lỗ

	x
	x
	x
	x
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	Góc nghệ thuật







	* Tạo hình:



	- Trẻ biết tô, vẽ, xé dán, xếp hình để tạo thành bức tranh theo chủ đề
- Rèn óc thẩm mỹ khả năng sáng tạo.
- Phát triển khả năng vận động tinh, các cơ tay cho trẻ.
- Trẻ biết tô màu, chấm màu, phun thổi màu nước để tạo thành những bức tranh đẹp
	- Tô, vẽ, xé dán... sử dụng lá cây tạo thành sản theo ý trẻ.
- Nặn cảnh vật biển, cảnh mưa...
-  Pha trộn màu nước, chấm màu, phun thổi ông mặt trời, sóng biển....
- Làm đồ chơi: ông mặt trời, đám mây, ngôi sao, làm dù, làm guồng nước...
+ Sử dụng những đồ dùng tái chế: nắp chai, giấy, túi, vải, dây...để làm ( dù, chong chóng..)
- Trẻ biết pha trộn màu nước để tạo thành màu trẻ thích. Phối hợp các kỹ năng để vẽ bức tranh với màu nước
- Hoàn thành được sản phẩm theo ý tưởng của trẻ

	- Các nguyên học liệu thu  gom từ nguồn ủng hộ của phụ huynh.
- Các nguyên học liệu: keo, kéo, băng dính, dập ghim
- Tranh mẫu, vật mẫu của cô.
- Các loại nguyên học liệu: sáp màu, giấy A4, hồ dán, giấy màu. màu nước, khau đựng màu, ống hút, tăm bông, bút vẽ...

	x

	
	x

	x


	
	
	*Âm nhạc: 

	- Trẻ biểu diễn các bài hát có nội dung nói về chủ đề 
- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi âm nhạc.
	- Hát bài: Điều kì diệu quanh ta, điều đó phụ thuộc hành động của bạn, không xả rác, Hạt mưa và em bé,…
- Chơi các trò chơi: Xúc sắc vui nhộn, Tai ai tinh... 
- Vân động theo nhạc: nắng sớm, không xả rác
	- Sắc xô, hoa biểu diễn, đàn…

	x
	x
	x
	x











V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: "NƯỚC"
Thứ 2 ngày 21  tháng 3 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé sử dụng nước tiết kiệm
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ biết tầm quan trong của nước đối với đời sống con người. Biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt hằng ngày. Nhận biết được hành vi đúng sai khi sử dụng nước
- Rèn trẻ kỹ năng mở, khóa vòi nước, biết dùng các dụng cụ như: xô, chậu, gáo …để đựng nước.
- Trẻ hưởng ứng, thích thú trong việc sử dụng tiết kiệm điện, nước.
2. CHUẨN BỊ.
- Hình ảnh: Nước dùng để uống, đánh răng, tắm, rửa tay, nước để nuôi cá, tưới cây,..
- Bình nước uống có vòi, chậu, ca đựng nước.
3. TIẾN HÀNH.
* Ổn đinh tổ chức: 
- Cô đóng giả làm giọt nước xuất hiện chào các bạn các bạn biết không tớ là ai không? Giọt nước tí xíu tớ đây mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống....
 	 HĐ1: Nước giúp ích những gì cho mọi người.
 	- Cho trẻ lần lượt xem hình ảnhvà đàm thoại cùng trẻ:
  	+ Slide1: Hình ảnh nước dùng để uống, đánh răng, tắm, rửa tay, rửa rau.
 	+ Slide 2: Hình ảnh nước để nuôi cá, tưới cây, rửa bát.
  + Slide 3: Hình ảnh nhiều nơi không có nước (Cá chết, cây cối bị héo, đất khô cằn…)
  	- Đàm thoại cùng trẻ:
+ Xem những hình ảnh đó con cảm thấy như thế nào?
+ Nước giúp chúng ta làm được những gì?
 	+ Nếu không có nước điều gì sẽ xảy ra?
   Nhấn mạnh: Chúng ta đã rất may mắn được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, nước rất quan trọng đối với con người, vật nuôi và cây trồng…. Giáo dục trẻ tiết kiệm nước…
  HĐ2: Bé sử dụng tiết kiệm nước.
  - Cô đưa ra tình huống gợi hỏi trẻ: 
 + Cô đưa ra 1 bình nước có vòi xả, chậu, cốc uống nước
            + Cô mở nước chảy ra cốc đầy tràn không khóa vói nước
            + Cô làm như thế có được không? Vì sao?
            + Tiếp theo cô cho 1 trẻ lên thực hiện cho cả lớp nhận xét
            + Bạn làm như thế có đúng không? Vì sao?
            + Theo con thì bạn đã tiết kiệm nước chưa? Con sẽ làm như thế nào?
            + Con có nhận xét gì về cách sử dụng nước của các bạn?
 + Khi ở trường mầm non chúng ta làm gì để tiết kiệm nước?
> Giáo dục trẻ:  Nước vô cùng quan trọng với cuộc sống, không có nước sự sống không tồn tại. Vì vậy mỗi chúng ta phải biết sử dụng nước tiết kiệm. Khi vặn vòi nước, vặn nhỏ vừa đủ, dùng xong phải đóng vòi cẩn thận, hay khi các con uống nước ngoài bình, chúng mình lấy lượng nước đủ mình uống, không lấy quá nhiều nước không uống hết gây lãng phí…
* Trò chơi: Đội nào nhanh nhất
 - Trẻ chia làm 3 đội
 - Cách chơi: Lần lượt từng bạn của mỗi đội sẽ chạy dích dắc qua những khối hộp sau đó sẽ lựa chọn những bức tranh thể hiện hành vi đối với việc sử dụng nước tiết kiệm và an toàn, hành vi đúng gắn vào mặt cười- hành vi sai gắn vào mặt mếu 
 - Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được chọn 1 tranh. Đội nào tìm được đúng và nhiều thì đội đó chiến thắng.
 - Tổ chức cho trẻ chơi 2 lần. 
 - Cô bao quát và nhận xét kết quả chơi. Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
HĐ3: Bé hưởng ứng việc sử dụng nước hiệu quả
- Cô cháu mình cùng truyền tải thông điệp tới mọi người về việc sử dụng nước 
- Chia trẻ về nhóm: Nhóm tô tranh, nhóm trang trí khẩu hiệu “Hãy tiết kiệm nước”, nhóm …cô khuyến khích và gợi ý thêm cho trẻ
- Cô và trẻ cùng hát vang bài “Điều đó phụ thuộc hành động của bạn”. 
*Kết thúc tiết học
4. DỰ KIẾN QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ TRẺ:
4.1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ.
   - Dự kiến quan sát trong giờ đón trẻ: Biểu hiện về sức khỏe khi trẻ đi học trở lại sau ngày nghỉ cuối tuần, xem trẻ có mệt mỏi, phấn khởi khi tới lớp không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?
- Phương án hỗ trợ: Trò chuyện hỏi thăm, quan tâm, động viên trẻ. Trao đổi với phụ huynh những cháu sức khỏe không đảm bảo để giaó viên nắm bắt kịp thời, có kế hoạch điều chỉnh phù hợp cho trẻ tham gia hoạt động.
4.2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
 * Hoạt động học: 
  - Dự kiến quan sát: Các biểu hiện về cảm xúc và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ hứng thú tham gia không? Bao nhiêu % trẻ hứng thú? Bao nhiêu % trẻ không hứng thú?
- Phương án hỗ trợ: Nếu tỉ lệ % trẻ không hứng thú tham gia cao: Cô cần nắm được những trẻ không hứng thú học có phải là những trẻ có biểu hiện mệt mỏi khi tới lớp?  Cần xem lại hình thức tổ chức giờ học của cô đã tạo được hứng thú cho trẻ  Thay đổi hình thức tổ chức giờ học. 
 * Giờ ăn:
- Dự kiến quan sát: Trẻ ăn ngon miệng và ăn hết xuất không? Bao nhiêu trẻ ăn ngon miệng? Bao nhiêu trẻ ăn không hết xuất ăn? 
- Phương án hỗ trợ: Động viên khuyến khích trẻ ăn. giáo dục trẻ về lợi ích của các loại thực phẩm đối với sức khỏe. Tìm hiểu nguyên nhân: Tại sao trẻ lại ăn không hết xuất? Do cô chưa làm tốt tạo tâm thế cho trẻ ăn? Hay món ăn nhà bếp nấu chưa ngon.
 Từ đó tham gia góp ý cùng nhà bếp để điều chỉnh món ăn….
4.3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
* Hoạt động học: 
- Dự kiến quan sát: Nội dung kiến thức, các hoạt động cô lựa chọn có phù hợp, có tạo được hứng thú cho trẻ? Bao nhiêu trẻ thực hiện được yêu cầu cô đề ra/ bao nhiêu trẻ không thực hiện được? 
- Phương án hỗ trợ : Giáo viên cho ôn luyện vào các hoạt động tiếp theo.
* Giờ ăn:
- Dự kiến quan sát: Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và bạn chuẩn bị giờ ăn
- Phương án hỗ trợ: Giáo viên cần làm tốt công tác nêu gương, động viên khuyến khich trẻ.



Thứ 3 ngày 22  tháng 3  năm 2022
Tên hoạt động học: Đồng dao “Hạt mưa”
Thuộc lĩnh vực: PTNN
1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
- Trẻ biết tên bài đồng dao, hiểu nội dung bài đồng dao và đọc thuộc bài đồng dao.  
- Trẻ  đọc bài đồng dao theo nhịp 2/2 kết hợp với một số dụng cụ âm nhạc. Rèn kỹ năng đọc, phát triển vốn từ. Phát triển khả năng ghi nhớ của trẻ
- Trẻ biết yêu quý nét đẹp văn hóa dân tộc, lắng nghe cô giáo, hòa đồng với bạn bè.
2. CHUẨN BỊ.
- Đồ dùng của cô và trẻ:  Máy tính, ti vi, giáo án các Sile hình ảnh nội dung bài đồng dao
- Một số dụng cụ âm nhạc:  mõ, song loan, sắc xô… Nhạc bài hát “Hạt mưa xinh”
3. TIẾN HÀNH.
* Ổn định tổ chức: 
-Tổ chức trẻ chơi trò chơi: Lộn cầu vồng. Hỏi trẻ:
+ Cầu vòng thường xuất hiện vào lúc nào?
- Cho trẻ xem video cầu vồng xuất hiện: 
+ Chúng mình quan sát tinh xem cầu vòng có mấy màu? (Cầu vòng có 7 màu đó là:  đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím)
- Đã bạn nào nhìn thấy cầu vòng xuất hiện chưa? Khi thấy cầu vòng xuất hiện là trời sắp mưa…Cô dẫn dắt trẻ vào bài đồng dao “Hạt mưa” …
HĐ 1: Bé nghe cô đọc đồng dao
- Cô đọc đồng dao cho trẻ nghe
- Cô đọc lần 1: Kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
 	+ Hỏi trẻ tên bài đồng dao?
	* Trò chơi chuyển tiếp: “Trời nắng trời mưa”
	- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa
- Cô đọc lần 3: Đọc kết hợp mõ dừa
* Giảng nội dung: Bài đồng dao nói về hiện tượng tự nhiên rất quan trọng đối với đời sống con người và vạn vật:  Mưa làmcho cây cối tươi tốt, thời tiết mát mẻ con người sảng khoái, mưa tạo thành dòng chảy ra sông để nuôi các loài tôm, cá. Mưa chảy qua mương máng giúp cho con người trồng trọt có được nhiều rau nhiều thóc gạo để ăn và con người mọi vật có nước ăn uống và sinh hoạt
HĐ2: Đàm thoại cùng bé
 + Cô vừa đọc bài đồng dao gì?
 + Mưa từ đâu đến?
 + Hạt mưa có ích gì với mọi người?
  + Hạt mưa nhắc mọi người thế nào?
 	+ Nếu trời mưa nhiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
 	+ Trời không mưa sẽ thế nào? 
 Giáo dục trẻ biết:  Mưa là một hiện tượng tự nhiên rất có ích cho con ngườivà vạn vật, mưa tuôn xuống tưới mát cho cây, ruộng đồngcho chúng ta nước để ăn và sinh hoạt hang
HĐ3: Bé vui đọc đồng dao
- Cô mời cả lớp đọc đồng dao cùng cô 3-4 lần.
- Lần 3-4 đọc cùng cô theo nhịp mõ dừa.
- Mời từng tổ, nhóm, cá nhân lên đọc (có thể cho trẻ chọn nhạc cụ mà trẻ thích để gõ đệm kết hợp với lời bài đồng dao). Nhắc trẻ ngắt nghỉ đúng nhịp điệu, thể hiện giọng điệu vui tươi hồn nhiên
- Cho trẻ đọc đồng dao kết hợp với trò chơi:
+ Mời 2 trẻ kết thành 1 đôi ngồi đối diện nhau vỗ tay theo nhịp và đọc theo lời bài đồng dao.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Trẻ nhận xét bạn đọc
- Cô khuyến khích, động viên trẻ đọc
- Hỏi lại trẻ tên bài đồng dao.
* Kết thúc tiết học:  Cô và trẻ ca hát: Hạt mưa xinh.
4. DỰ KIẾN QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ TRẺ.
4.1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ.
  - Dự kiến quan sát trong giờ đón, trả trẻ:  Biểu hiện về sức khỏe khi trẻ đi học, khi về với bố mẹ xem trẻ có vui vẻ, phấn khởi, ho sốt, mệt mỏi khi tới lớp và khi về với bố mẹ không? Cháu nào ho sốt, mệt mỏi?
- Phương án hỗ trợ: Quan sát biểu hiện của trẻ. Trao đổi với phụ huynh:  Dịch bệnh Covid đang diễn biến phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của trẻ ho, sốt để có biện pháp kịp thời khi không may trẻ mắc Covid. Phụ huynh thường xuyên thông tin lại với giáo viên về tình hình sức khỏe của con.




4.2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	* Hoạt động góc: 
  - Dự kiến quan sát: Các biểu hiện về cảm xúc và sự tham gia trong các góc chơi: Trẻ hứng thú tham gia không? Bao nhiêu % trẻ hứng thú? Bao nhiêu % trẻ không hứng thú? Hành vi của trẻ với bạn trong góc chơi như thế nào? Có phối hợp cùng bạn thực hiện vai chơi trong nhóm?
- Phương án hỗ trợ: Động viên, khen gợi trẻ kịp thời khi thấy trẻ có biểu hiện tích cực trong góc chơi, nhóm chơi. Đối với trẻ không hứng thú tham gia chơi: Giáo viên trò chuyện với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân tại sao con không thích chơi? Giáo viên có thể chơi cùng trẻ đó và gợi mở cho trẻ cách chơi hoặc có thể gợi ý trẻ sang chơi ở góc chơi khác nếu trẻ thích…
* Giờ ngủ: 
  - Dự kiến quan sát: Trước khi đi ngủ trẻ có thực hiện làm vệ sinh cá nhân không? (Đánh răng, rứa mặt, uống nước, đi vệ sinh). Cháu nào không làm vệ sinh các nhân trước khi đi ngủ? Trẻ ngủ có ngon giấc không?
- Phương án hỗ trợ: Đối với trẻ không làm vệ sinh các nhân trước khi đi ngủ: Cô cần nhắc nhở, động viên trẻ. Trong các giờ hoạt động chiều cô có thể trò chuyện, kể cho trẻ nghe các câu chuyện có nội dung giáo dục trẻ làm vệ sinh các nhân…Đối với trẻ khó ngủ: Cô kiểm tra tư thế nằm ngủ của trẻ, gối trẻ nằm, ánh sáng của phòng ngủ và có thể ngồi cùng trẻ để trẻ có thể yên tâm để ngủ ngon.
4.3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
	* Hoạt động góc: 
  - Dự kiến quan sát: Trẻ có biết thực hiện các nội dung chơi trong góc chơi không? Kỹ năng thể hiện vai chơi của trẻ như thế nào? Trẻ nào có kỹ năng chơi tốt, trẻ nào chưa có kỹ năng chơi?
- Phương án hỗ trợ: Đối với trẻ chưa biết thực hiện các nội dung trong góc chơi: Cô cần gợi ý cho trẻ cách chơi và hướng dẫn cho trẻ chơi, kiểm tra nội dung chơi đã phù hợp, mẫu gợi ý chơi đã rõ ràng giúp trẻ dễ hiểu cách chơi chưa? Đối với trẻ chưa có kỹ năng chơi: Cô hướng dẫn trẻ chơi, chơi cùng trẻ.
* Giờ ngủ: 
  - Dự kiến quan sát: Trẻ có kỹ năng tự phục vụ bản thân: Làm vệ sinh các nhân trước khi ngủ? Ngủ có đúng tư thế? Cất lấy gối trước và sau khi ngủ dậy? Có kỹ năng phối hợp cùng cô sắp xếp phòng ngủ khi đến lịch trực nhật?...
- Phương án hỗ trợ: 
+ Đối với trẻ thực hiện tốt cô cần động viên khen gợi trẻ.
+ Đới với trẻ làm chưa tốt: Cô động viên, khuyến khích trẻ, nhắc nhở và hướng dẫn trẻ cách làm …


Thứ 4 ngày 23 tháng 3 năm 2022
        Tên hoạt động học: Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh
                             Thuộc lĩnh vực: PTTC

1. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU.
- Trẻ biết đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh, biết tên vận động “Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh”. Biết cách chơi trò chơi.
- Rèn trẻ kỹ năng phối hợp tay, chân, tai để nghe để thực hiện đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh. Phát triển sự khéo léo, nhanh nhẹn khi phản ứng các tình huống.  
 - Có nề nếp  tự tin mạnh dạn khi thực hiện hoạt động.
2. CHUẨN BỊ.
- Sàn tập sạch, phẳng, an toàn cho trẻ
- Vạch xuất phát, sắc xô, cốc, chai, phễu
- Nhạc bài hát: Hạt mưa xinh, nhạc khởi động" Rain, rain, go away", hồi tĩnh "How's the weather?" 
3. TIẾN HÀNH.
* Ổn định tổ chức
- Dẫn dắt trẻ vào chủ đề: “Bé đi công viên nước”
HĐ1: Cùng bé khởi động
	- Cô cho trẻ khởi động theo nhạc (hiệu lệnh) với đội hình vòng tròn làm đoàn tàu lên dốc, xuống dốc, đoàn tàu chạy nhanh, chạy chậm. Cho trẻ cho trẻ chuyển về đội hình 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung
	HĐ2: Vui khỏe cùng bé 
* TBPTC: Tập theo nhạc bài hát “Hạt mưa xinh”. Tâp 2 lần.
- Động tác tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
- Động tác chân: Nhảy chân sáo
- Động tác bụng: Cúi về phía trước
- Động tác bật: Bật về các phía
- ĐTNM: Chân
* VĐCB:  Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh 
- Cho trẻ chuyển về đội hình 2 hàng ngang
- Hỏi trẻ chân có thể làm được những việc gì? Cho trẻ trải nghiệm: đi nhẹ nhàng, bật nhảy, chạy tại chỗ…
- Cô giới thiệu VĐCB “Đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh”
 - Cô thực hiện mẫu lần 1: Không phân tích.
- Cô thực hiện mẫu lần 2: Kết hợp phân tích: TTCB: Đứng chân trước, chân sau. Khi có hiệu lệnh chạy đánh tay nhịp nhàng, đi, chạy nhanh chậm, bên phải, bên trái theo hiệu lệnh của cô. 
- Cho 2 trẻ lên thực hiện. Cho trẻ tự nhận xét.
- Cô chốt lại: rõ chậm động tác
+ Lần 1: Cô cho lần lượt từng trẻ trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của mình. (Trong quá trình trẻ tập cô bao quát, sửa sai, động viên khuyến khích trẻ tập)
+ Lần 2: Cho 2 đội thi đua với nhau.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
	- Hỏi trẻ lại tên vận động .
 Giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh....
* Trò chơi vận động: Chuyền nước
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi:
- Cách chơi: Bạn đầu tiên trong mỗi đội sẽ múc nước bằng cốc nhỏ  sau đó chạy đến địa điểm đặt chai nước và đổ vào chai qua phễu. Sau khi bạn đầu tiên hoàn thành và chạy về cuối hàng, bạn khác của nhóm tiếp tục đến thời gian là một bản nhạc.
- Luật chơi: Đội nào được nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh xung quanh lớp theo nhạc 2-3 vòng.
- Kết thúc tiết học.
4. DỰ KIẾN QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ TRẺ.
4.1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
          - Dự kiến quan sát trong giờ học phát triển thể chất “Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh”: 
+ Biểu hiện về sức khỏe của trẻ trong quá trình học và kết thức giờ học phát triển thể chất: Trẻ có bị quá sức hay mệt mỏi không?
+ Bao nhiêu % trẻ có biểu hiện bình thường? Bao nhiêu % trẻ có biểu hiện mệt mỏi?
- Phương án hỗ trợ: Quan sát biểu hiện của trẻ. Đối với trẻ có biểu hiện mệt mỏi cô cần cho trẻ nghỉ ngơi tại chỗ, phân công 01 giáo viên thường trực bên trẻ.
4.2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	* Giờ đón trẻ: 
  - Dự kiến quan sát: Các biểu hiện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp: Trẻ có phấn khởi khi đến lớp gặp cô và các bạn không?
- Phương án hỗ trợ: Đối với trẻ phấn khởi đến lớp: Cô trò chuyện, khơi gợi trẻ để kích thích tăng thêm sự phấn khởi ở trẻ. 
+ Đối với trẻ đến lớp buồn, không thích trò chuyện cùng bạn: Cô trò chuyện với trẻ để tìm nguyên nhân tại sao trẻ lại buồn…Động viên trẻ, rủ trẻ có thể tham gia một trò chơi cùng cô và các bạn… Cùng trẻ lựa chọn thể hiện cảm xúc khi đến lớp đã được giáo viên gắn tại của lớp: Cô và trò đập tay vào nhau. Hình ảnh trái tim, ôm trẻ…
4.3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
* Giờ đón trẻ: 
  - Dự kiến quan sát: Trẻ đến lớp có chủ động chào cô, chào bố mẹ không? Trẻ có kỹ năng cất đồ dung cá nhân và thực hiện nội quy của lớp không?
- Phương án hỗ trợ: Đối với trẻ có kỹ năng tốt: cô dành cho trẻ một lời khen. Đối với trẻ chưa có kỹ năng: Cô động viên trẻ thực hiện và tạo cho trẻ những hành động gần gũi, tạo tâm thế cho trẻ: cô và trẻ cùng thể hiện tình cảm đập tay vào nhau…. 



                         Thứ 5 ngày 24 tháng 3 năm 2022
                 Tên hoạt động học:  Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau
Lĩnh vực phát triển: PTNT
1. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
- Trẻ biết kết quả đo dung tích của 1 đối tượng thay đổi khi sử dụng các đơn vị đo khác nhau, chọn thẻ số tương ứng để biểu thị kết quả đo. Trẻ biết khi dùng vật đo có dung tích lớn thì số lần đo ít hơn, vật đo có dung tích nhỏ thì số lần đo nhiều hơn, biết diễn đạt được kết quả đo.
- Rèn kĩ năng đếm và so sánh số lượng, kĩ năng đo dung tích cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học, có ý thức khi sử dụng nước.
2. CHUẨN BỊ.
- Đồ dùng của cô: 1 chai nước, 1cốc màu đỏ (to); 1cốc màu trắng (nhỏ); 3 bình đựng nước to, 3 gáo múc nước có dung tích khác nhau, thẻ số từ 1-10. 3 phễu to. bút dạ, khăn lau. 3 xô đựng nước.
- Mỗi trẻ: 1 chai nước, 1cốc màu đỏ (to); 1cốc màu trắng (nhỏ); thẻ số từ 1-10. 1 phễu nhỏ, bút dạ, khăn lau.
3. TIẾN HÀNH.
HĐ1: Ôn thao tác đo dung tích 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
- Cho trẻ quan sát chai nước và cốc đo.
- Cô cho trẻ đoán xem dung tích của chai nước được đo bằng mấy lần của chiếc cốc.
- Cô tiến hành thao tác đo và phân tích lại thao tác đo. (Cho trẻ đặt thẻ số tương ứng)
HĐ 2: Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
-  Cho trẻ quan sát và nhận xét về 2 cái cốc của cô (Cốc to, cốc nhỏ).
- Làm cách nào để biết được chai nước của cô bằng bao nhiêu cốc màu đỏ, cốc màu trắng?
* Cô hướng dẫn trẻ cách đo: 
- Lần 1: Cô dung cốc màu đỏ múc đầy nước cô nhẹ nhàng đổ nước vào chai, sau đó cô dung bút đánh dấu lượng nước cốc thứ nhất đã đổ vào chai, cứ như vậy sau mỗi lần đổ nước vào chai cô lại dùng bút để đánh dấu lượng nước vừa đổ vào cho đến khi chai đầy nước. Cô đếm số vạch đã đánh dấu số lần đổ nước vài chai và chọn thẻ số tương ứng.
-Hỏi trẻ: Chai nước đựng được bao nhiêu cốc nước màu đỏ? Cô cùng trẻ đếm kiểm tra. 
 Cô chốt lại: Chai nước bằng 6 lần cốc đo màu đỏ.
- Lần 2: Cô mời 1 trẻ lên dung cốc màu trắng để đong nước vào chai. 
+ Cô cho trẻ quan sát và nhận xét bạn thực hiện. 
+ Hỏi trẻ: Chai nước bằng mấy lần cốc đo màu trắng? Cô cùng trẻ đếm kiểm tra.
 Cô chốt lại: Chai nước bằng 8 lần cốc đo màu trắng.
-Đàm thoại: Vì sao cùng là 1 chai nước khi đo cốc đỏ màu đỏ và cốc đo màu trắng lại có kết quả đo khác nhau?
  Cô khái quát: Dung tích của chai nước khi đo bằng các đơn vị đo khác nhau sẽ cho kết quả đo khác nhau. Đơn vị đo có dung tích càng lớn thì số lần đo càng ít, đơn vị đo có dung tích càng nhỏ thì số lần đo càng lớn. Cô nhắc nhở trẻ: Để kết quả đo chính xác khi mức nước phải múc đầy cốc, khi đổ vào chai nhẹ nhàng không làm đổ nước ra ngoài…
* Bé nào đo giỏi.
- Trẻ về 3 nhóm cùng đong nước vào chai. (lần 1 dùng cốc màu đỏ, lần 2 dùng màu trắng)
- Cô nhắc lại cho trẻ cách đong nước và đánh dấu số lần đổ nước vào chai, chọn kết quả đo.
- Hỏi trẻ kết quả đo. Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả đo của trẻ, của bạn.
HĐ 3: Trò chơi: “Lấy nước vào bình lớn”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơivà tổ chức cho trẻ chơi.
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội, nhiệm vụ của các thành viên trong đội là phải chạy qua đường dích dắc đến điểm để nước, sau đó dung gáo múc đầy nước và khéo léo đổ vào bình của đội mình, dung bút đánh dấu lượng nước vừa đổ vào bình sau đó chạy về cuối hàng. Cứ lần lượt như vậy từng bạn lên thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hết hai lần bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”. 
+ Cho trẻ kiểm tra kết quả đo của mỗi đội. Cô động viên khen ngợi trẻ.
4. DỰ KIẾN QUAN SÁT, ĐÁNH GÁI TRẺ:
4.1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Dự kiến quan sát: Theo dõi sức khỏe trẻ có gặp vấn đề về tâm lý hay không?  Bao nhiêu trẻ có vấn đề bất thường về sức khỏe? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào?
- Phương án hỗ trợ: Giáo viên trao đổi với phụ huynh để cùng hỗ trợ đưa ra những giải pháp khi trẻ gặp khó khăn về sức khỏe của trẻ.
4.2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
* Hoạt động học: 
  - Dự kiến quan sát: Hình thức và hoạt động cô lựa chọn có gây được hứng thú cho trẻ? Trẻ có phối hợp cùng cô và các bạn? Có thực hiện các yêu cầu cô đưa ra?  Bao nhiêu % trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học? Bao nhiêu % trẻ không hứng thú?
- Phương án hỗ trợ: Đối với trẻ không hứng thú, không phối hợp cùng cô và các bạn: Nếu tỉ lệ % trẻ không hứng thú, không phối hợp cùng cô và các bạn cao: Cô điều chỉnh hình thức tổ chức cho các giờ học sau; Nếu tỉ lệ % trẻ không hứng thú, không phối hợp cùng cô và các bạn thấp: Cô sử dụng phương pháp khuyến khích động viên trẻ kịp thời.
*Hoạt động ngoài trời:
- Dự kiến quan sát: Biểu hiện của trẻ khi tham gia hoạt động ngoài trời? Trẻ chơi với bạn có đoàn kết không? Có chờ đến lượt chơi?
- Phương án hỗ trợ: Nếu trẻ chơi đồ chơi ngoài trời chưa có sự nhường bạn, chờ đến lượt chơi: Giáo viên cần kịp thời nhắc nhở trẻ, kết hợp dục trẻ chơi với bạn đoàn kết. Cuối buổi hoạt động ngoài trời trẻ ngồi thư giãn cô có thể kể cho trẻ nghe một câu chuyện, đọc cho trẻ nghe bài thơ “Gấu qua cầu” cùng trẻ thảo luận… thông qua đó giáo viên kết hợp giáo dục trẻ.
4.3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
* Hoạt động học: Nội dung kiến thức, các hoạt động cô lựa chọn có phù hợp, có tạo được hứng thú cho trẻ?  Bao nhiêu trẻ thực hiện được yêu cầu cô đề ra/ bao nhiêu trẻ không thực hiện được? 
- Phương án hỗ trợ: Giáo viên cho ôn luyện vào các hoạt động tiếp theo: Hoạt động góc, hoạt động chiều; Phối hợp cùng phụ huynh để ôn luyện cho trẻ.
*Hoạt động ngoài trời:
- Dự kiến quan sát: Kỹ năng chơi các đồ chơi ngoài trời, kỹ năng phối hợp với bạn khi thực hiện yêu cầu của cô?
 - Phương án hỗ trợ: Trẻ chưa có kỹ năng chơi đồ chơi ngoài trời: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ chơi, mời một trẻ chơi tốt chơi mẫu trẻ quan sát và cùng thảo luận về cách chơi đồ chơi đó.



                      
                               Thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022
                         Tên hoạt động học: Sáng tạo từ màu nước
                                       Thuộc lĩnh vực: PTTM
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Trẻ hiểu cách sử dụng màu nước, cách bố cục tranh, từ màu nước có thể sáng tạo ra sản phẩm tạo hình với nhiều cách khác nhau.
- Trẻ thực hiện các kỹ năng: vẽ, in từ khuôn, nhuộm màu, lăn bi từ màu nước để tạo được sản phẩm theo ý tưởng của bản thân.
- Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của các sản phẩm tạo hình sáng tạo do mình làm ra. Trẻ hứng thú, vui sướng với những sản phẩm của mình và của bạn.
2. CHUẨN BỊ.
- Đồ dùng của cô: Giá trưng bày sản phẩm, bàn, ghế. Tranh gợi ý 3 tranh: Tranh những chú gà ngộ nghĩnh từ hình bàn tay, tranh thuyền trên biển có sóng biển tạo từ len nhuộm màu nước, ngôi nhà có cây được nhuộm bông từ màu nước. Nhạc không lời, bài hát: khuôn mặt cười
- Đồ dùng của trẻ: Khung tranh cho mỗi trẻ, Các khay màu nước có mút xốp, Bút vẽ màu nước; các khuôn lá, hoa, thuyền, ngôi sao, hồ dán, tăm bông, khăn lau...
3. TIẾN HÀNH.
* Ổn định tổ chức:
- Cô làm ảo thuật biến hình: các lọ, màu nước, bút gợi hỏi cho trẻ doán xem cô dùng những đồ dùng để làm gì? ....
+ Cô pha màu cho trẻ quan sát, cho trẻ cùng cô pha màu  dẫn dắt trẻ từ những lọ màu nước cô làm sáng tạo ra những bức tranh đẹp giờ cô hướng dẫn trẻ các côn làm tranh đẹp cùng cô... 
HĐ1: Tranh đẹp cô tặng bé
- Cô cho trẻ quan sát tranh:
+ Tranh những chú gà ngộ nghĩnh được tạo ra từ đồ bàn tay tô bằng màu nước
+ Tranh thuyền trên biển có sóng biển được tạo từ len nhuộm (chấm) màu nước
+ Tranh ngôi nhà thân yêu có cây xanh được làm từ bông nhuộm (chấm) màu nước
- Cô nói về ý tưởng trong từng tranh sau khi trẻ trả lời và hướng trẻ về các kỹ năng: Chấm màu vừa phải để không bị nhòe, chấm nước khi thay màu và lau khô, nhuộm màu, bố cục tranh.
* Hỏi ý tưởng trẻ: Cô gọi 3-4 trẻ nêu ý tưởng:
+ Từ màu nước con sẽ tạo bức tranh như thế nào?
+ Con dùng bút vẽ khi chấm màu phải thế nào? Muốn đổi màu khác con làm gì?
+ Để bức tranh đẹp con còn vẽ thêm những gì?
+ Với len cô chuẩn bị, con sẽ làm gì từ màu nước?
+ Khi nhuộm màu xong con cần làm gì nữa?
+ Để bức tranh đẹp các con sắp xếp như thế nào?
 Cô đã chuẩn bị màu nước và một số đồ dùng nữa như: len, bông…để các con hãy lựa chọn và thể hiện ý tưởng của mình. Khi sử dụng màu nước cần khéo léo….
HĐ2: Bé trổ tài
- Trẻ về nhóm thực hiện bài (cô mở nhạc nền giai điệu nhẹ nhàng)
- Cô bao quát cách trẻ lựa chọn các đồ dùng, góp ý về cách phối hợp các đồ dùng.
- Động viên kịp thời đến các trẻ yếu, khuyến khích các trẻ sáng tạo
 HĐ3: Tranh đẹp của bé
- Cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm và cá nhân trẻ giới thiệu sản phẩm của mình.
- Mời một số trẻ nhận xét bài của bạn.
- Cô nhận xét quan tâm sự sáng tạo của trẻ…khuyến khích trẻ thực hiện tốt hơn ở những giờ học tiếp theo.
* Kết thúc tiết học
4. DỰ KIẾN QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ TRẺ.
4.1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát nhóm trẻ vừa khỏi covid có mệt mỏi, uể oải hay không?  Đưa ra phương án hỗ trợ, trao đổi với phụ huynh và điều chỉnh hoạt động phù hợp với trẻ.
- Quan sát xem có trẻ nào sức khỏe không tốt, ho hoặc sổ mũi? Đó là cháu nào?  Giáo viên trao đổi với phụ huynh để cùng hỗ trợ đưa ra những giải pháp khi trẻ gặp khó khăn về sức khỏe của trẻ.
          4.2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
* Hoạt động học: 
 - Hình thức và hoạt động cô lựa chọn có gây được hứng thú cho trẻ không? Trẻ có phối hợp cùng cô và các bạn? Có thực hiện các yêu cầu cô đưa ra?
+ Bao nhiêu % trẻ hứng thú tích cực tham gia vào giờ học? Bao nhiêu % trẻ không hứng thú? =>Nếu tỉ lệ % trẻ không hứng thú, không phối hợp cùng cô và các bạn cao:  Cô điều chỉnh hình thức tổ chức cho các giờ học sau. Nếu tỉ lệ % trẻ không hứng thú, không phối hợp cùng cô và các bạn thấp: Cô sử dụng phương pháp khuyến khích động viên trẻ kịp thời.
* Hoạt động ngoài trời:
- Biểu hiện của trẻ khi tham gia hoạt động ngoài trời?
- Trẻ chơi với bạn có đoàn kết không? Có chờ đến lượt chơi? Nếu trẻ chơi đồ chơi ngoài trời chưa có sự nhường bạn, chờ đến lượt chơi: Giáo viên cần kịp thời nhắc nhở trẻ, kết hợp dục trẻ chơi với bạn đoàn kết. Cuối buổi hoạt động ngoài trời trẻ ngồi thư giãn cô có thể kể cho trẻ nghe một câu chuyện, đọc cho trẻ nghe bài thơ “Gấu qua cầu” cùng trẻ thảo luận… thông qua đó giáo viên kết hợp giáo dục trẻ.
4.3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
* Hoạt động học: 
- Trẻ có chú ý lắng nghe cô không? Trẻ có tích cực tham gia hoạt động nhóm, có thảo luận sôi nổi với bạn không? Trẻ có tỏ ra thích thú, hưng phấn khi được làm dự án mới không? Bao nhiêu trẻ biết cách sử dụng màu nước, sáng tạo tranh của mình? Bao nhiêu trẻ chưa thực hiện được?
* Hoạt động góc:
- Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Trẻ có tiến bộ gì về kỹ năng pha màu nước không? Có sáng tạo gì trong làm đồ chơi từ phế liệu không không?  Biện pháp: Rèn thêm cách sử dụng màu nước cho trẻ trong giờ HĐG, gợi mở cho trẻ thêm nhiều trò chơi, củng cố kỹ năng chơi cho trẻ ở hoạt động khác.
+ Dự kiến quan sát góc xây dựng: Trẻ có xây đúng bản thiết kế không hay sáng tạo? Trẻ có hoàn thiện công trình không?
Biện pháp: Rèn thêm kỹ năng, gợi mở cho trẻ thêm nhiều trò chơi, củng cố kỹ năng cho trẻ.
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